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BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Thực hiện thông báo số 65/TB-HĐND ngày 23/10/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI.

Trên cơ sở Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 19/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo.


Ngày 26 /11/2019, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Ban Văn hóa-Xã hội báo cáo kết qua thẩm tra như sau:

I. Cở sở ban hành Nghị quyết:

1. Cơ sở pháp lý:


Căn cứ vào các văn bản pháp luật sau đây quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề liên quan đến cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách tỉnh, cụ thể: 

- Điểm h, Khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015:  Hội đồng nhân dân cấp tỉnh “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.

- Khoản 4, Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015:  Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết để quy định “Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.


- Khoản 3,  Điều 5 Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ‘Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác”: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định một số đối tượng chính sách khác tại địa phương (nếu có).


2. Cơ sở thực tế:

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” xảy ra tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp. Các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông, Internet, núp bóng các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh cầm đồ, tạo vỏ bọc, đối phó với cơ quan chức năng để tổ chức các hoạt động cho vay không thế chấp, huy động vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn, góp tài sản kinh doanh với lãi suất rất cao. Chủ nợ thường thuê các băng nhóm tội phạm, đối tượng có tiền án, tiền sự sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm có thể thực hiện các tội phạm xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tổn hại về tinh thần và chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của người đi vay, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình đó, ngày 25/4/2019 Thủ tướng Chính phủ  ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Ngày 22/7/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy  ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về tăng cường các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”.

Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật, tình hình thực tế tại địa phương , việc Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum là đúng thẩm quyền theo quy định, hết sức cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương hiện nay.

II. Về nội dung dự thảo Nghị quyết và ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết:

1. Nội dung cơ bản của Nghị quyết:


1.1. Đối với Đề án cho vay tiêu dùng:


- Đối tượng vay và mục đích vay vốn: Cá nhân hoặc hộ gia đình gặp khó khăn đột xuất về tài chính do bị đau ốm, tai nạn đột xuất, thiên tai, hỏa hoạn; nhà cửa, tài sản bị hư hỏng cần khắc phuc ngay, đám cưới, mai táng có nhu cầu vay vốn để khắc phụ khó khăn, ổn định cuộc sống (kể cả trường hợp đang còn dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội).


- Mức cho vay: Không quá 30.000.000 đồng/hộ (cá nhân).


- Thời hạn vay: Không quá 12 tháng kể từ ngày nhận tiền vay.


- Lãi suất cho vay: 09%/năm (0,75%/tháng).


1.2. Mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh:


- Đối tượng vay và mục đích vay vốn: Cá nhân hoặc hộ gia đình có mức sống trung bình (Theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020) gặp khó khăn về tài chính tạm thời, có nhu cầu vay vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh, buôn bán nhỏ chính đáng, hợp pháp để ổn định cuộc sống nhưng không thuộc đối tượng được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện.


- Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, quy trình, thủ tục hồ sơ cho vay, quy trình thu nợ, thu lãi tiền vay, bảo đảm tiền vay (nếu có), xử lý nợ bị rủi ro: Thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đối với các chương trình cho vay sản xuất, kinh doanh của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.


1.3. Nguồn vốn thực hiện cho vay: Nguồn vốn ngân sách địa phương bố trí hàng năm ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội huyện để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (đối với ngân sách cấp tỉnh), Hội đồng nhân dân cấp huyện (đối với ngân sách huyện, thành phố).


2. Ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị vào dự thảo Nghị quyết:


- Cơ quan trình đã lấy ý kiến tham gia Đề án của các cơ quan Trung ương (Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam); Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan cấp tỉnh có liên quan; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Đa số ý kiến thống nhất với việc cần thiết phải ban hành Đề án; một số ý kiến tham gia cụ thể  được cơ quan chủ trì tiếp thu và điều chỉnh trong Dự thảo Nghị quyết; một số ý kiến khác với sự thảo Nghị quyết ( Mở rộng đối tượng vay là học sinh, sinh viên; lãi suất cho vay) được cơ quan chủ trì viện dẫn cơ sở pháp lý và điều kiện thực tế của địa phương để giải thích và được cơ quan tham gia ý kiến chấp nhận, không còn ý kiến khác nhau.


- Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: Cơ quan thẩm định đã có ý kiến tại Báo cáo số 323/BC-STP ngày 04/11/2019; cơ quan chủ trì soạn thảo cơ bản đã tiếp thu đầy đủ và điều chỉnh cho phù hợp.


3. Ý kiến của Ban Văn hóa-Xã hội:


Ban đồng tình và thống nhất cao việc UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách đặc thù của địa phương để góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen”, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Đây là chính sách nhân văn, nhận được sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành. Tuy nhiên, để chính sách này triển khai trên thực tế đảm bảo được mục tiêu đã đề ra, đề nghị cơ quan trình làm rõ thêm một số nội dung như sau:

3.1. Đối với cho vay tiêu dùng:


Theo dự thảo Nghị quyết thì đối tượng đủ điều kiện vay tiêu dùng sẽ có 02 trường hợp:


- Người vay thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng chính sách đang có dư nợ hoặc không có dư nợ tại Ngân hàng nhưng khó khăn đột xuất về tài chính, có nhu cầu vay vốn để khắc phục khó khăn thì sẽ được xem xét cho vay.


- Người vay không phải đối tượng chính sách được vay tại Ngân hàng chính sách xã hội nhưng khó khăn đột xuất về tài chính, có nhu cầu vay vốn để khắc phục khó khăn thì được xem xét cho vay. 

Như vậy, Đề án mở rộng cho vay đến tất cả các nhóm đối tượng, không phân biệt đó là người thuộc hộ chính sách, người kinh doanh buôn bán, người đang công tác trong các cơ quan nhà nước, trong lực lượng vũ trang,… chỉ xét điều kiện duy nhất “khó khăn tạm thời về tài chính” là được xem xét để vay. Với quy định này thì khi triển khai chính sách liệu có xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách không? Mục đích cho vay theo Đề án có đạt được không? Và nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng chính sách có đáp ứng được cho các đối tượng vay tiêu dùng như dự thảo Nghị quyết đặt ra hay không?
3.2. Mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh:

- Đối tượng vay: Dự thảo Nghị quyết quy định đối tượng vay là hộ (hoặc cá nhân) có mức sống trung bình theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH. Tuy nhiên, Ban nhận thấy còn một số bất cập sau:

+ Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ có mức sống trung bình đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp, làm căn cứ để ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. Và Hội đồng nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa quy định này tại Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum (quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 2). 
 Do vậy, nếu lấy Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH làm cơ sở pháp lý thì các hộ không làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp sẽ không phải là đối tượng được vay sản xuất kinh doanh theo dự thảo Nghị quyết, nhất là các hộ ở khu vực đô thị kinh doanh, buôn bán nhỏ (không thuộc đối tượng được vay tại Ngân hàng chính sách; không đủ điều kiện vay tại các ngân hàng thương mại). Đây là nhóm đối tượng dễ tìm đến “tín dụng đen” nhất, đồng thời cũng là đối tượng mà Đề án hướng tới, nhưng lại không thuộc đối tượng xét được vay để sản xuất, kinh doanh. Hơn nữa, khi chính sách này được thông qua thì nhu cầu xác nhận là hộ có mức sống trung bình có thể tăng lên để được xét vay vốn, kéo theo việc phát sinh đối tượng được hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó, lấy đối tượng của chính sách này để đồng thời áp dụng cho một chính sách khác là chưa phù hợp.
+ Dự thảo Nghị quyết áp dụng theo chương trình cho vay sản xuất kinh doanh đang thực hiện tại NHCS thì đối tượng đối tượng được vay (theo quy định tại Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn) phải đang sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn (quy định vùng khó khăn thực hiện theo Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày  26/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn), không áp dụng cho các khu vực khác.

Từ phân tích trên thì việc mở rộng đối tượng vay sản xuất, kinh doanh được vay tại Ngân hàng chính sách chỉ được xem xét khi đủ điều kiện: là hộ có mức sống trung bình đang sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp tại vùng khó khăn. Do đó, đối tượng có mức sống trung bình được xét vay bị thu hẹp rất nhiều, chưa đúng với đối tượng, mục đích mà chính sách hướng tới.

- Mức cho vay: 

+ Dự thảo Đề án quy định mức cho vay: Tối đa không quá 30.000.000 đồng/hộ vay (cá nhân). Tuy nhiên, trong dự thảo Nghị quyết xác định mức cho vay áp dụng theo chương trình cho vay sản xuất, kinh doanh của Ngân hàng chính sách xã hội (quy định hiện hành là tối đa 50.000.000 đồng; nếu đảm bảo thêm một số điều kiện khác thì có thể vay đến 100.000.000 triệu đồng- Theo Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn). Trong điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, nguồn ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay. Vì vậy, Ban cho rằng, cần xác định mức vay cụ thể để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tính khả thi của Đề án. 
- Thời hạn cho vay:

Dự thảo Đề án quy định thời hạn cho vay ngắn hạn (1 năm), chưa tính gia hạn nợ; nhưng trong dự thảo Nghị quyết xác định thời hạn cho vay áp dụng theo chương trình cho vay sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn). Đề nghị cơ quan trình xác định rõ thời hạn vay cụ thể, đảm bảo đối tượng vay có khả năng trả nợ phù hợp với tình hình thực tế, vừa bảo toàn được nguồn vốn, vừa đạt được mục đích cho vay.
3.3. Về chi trả phí dịch vụ uỷ thác và hoa hồng:
Trong Đề án kèm theo dự thảo Nghị quyết xác định mức phí ủy thác chi trả cho các tổ chức chính trị-xã hội có liên quan đến hoạt động cho vay bằng nguồn vốn NHCSXH nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là 0,032%/tháng trên dư nợ có thu được lãi (được quy ra thành 100%) và được phân bổ mức phí ủy thác cho từng cấp Hội, đoàn thể như sau: cấp Trung ương 2,5%, cấp tỉnh 4,5%, cấp huyện 9%, cấp xã 84%.
Quy định này chưa đúng với Thông tư số 11/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính tại khoản 7 Điều 5 (phí quản lý nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh sang Ngân hàng chính sách xã hội chỉ quy định trích đến cấp tỉnh, không trích cấp trung ương).
3.4. Lãi suất cho vay:

- Dự thảo Nghị quyết đề xuất lãi suất cho vay của cả hai chương trình vay là 09%/năm (0,75%/tháng) – áp dụng mức lãi suất cao nhất đang thực hiện đối với các chương trình cho vay tại Ngân hàng chính sách. Tuy nhiên, qua thảo luận, các thành viên Ban Văn hóa-Xã hội cho rằng mức lãi suất này là cao, vì đối tượng cho vay theo đề án thường là gặp khó khăn về tài chính, rất cần một khoản tiền để giải quyết ngay các khó khăn trước mắt. Do vậy, tạo điều kiện về cơ chế mở rộng đối tượng vay tại Ngân hàng chính sách với mức lãi suất hợp lý là vấn đề cần được xem xét, vừa đảm bảo đạt được mục tiêu của chính sách, vừa đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

III. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
Nội dung của Dự thảo Nghị quyết được xây dựng phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước
 và tình hình thực tế hiện nay. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết này là cần thiết, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

IV. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với hệ thống pháp luật:

Dự thảo nghị quyết không đặt ra các vấn đề trái với các văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định về lĩnh vực tín dụng chính sách; phù hợp với các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.

V. Kiến nghị, đề xuất:

1. Kiến nghị:

- Đề nghị cơ quan trình làm rõ các nội dung nêu tại mục 3, phần 2 của Báo cáo này.
2. Đề xuất:

2.1. Để đảm bảo đối tượng được vay theo quy định và theo tình hình thực tế tại địa phương, Ban đề xuất như sau:

a. Chương trình cho vay tiêu dùng:

- Đối tượng vay: 

+ Hộ/cá nhân là đối tượng được vay các chương trình tín dụng chính sách, gặp khó khăn đột xuất về tài chính (do ốm đau bệnh tật, tai nạn đột xuất, thiên tai, hỏa hoạn; nhà cửa, tài sản bị hư hỏng cần khắc phục ngay, đám cưới, mai táng) có nhu cầu vay vốn, kể cả các hộ đang có dư nợ tại thời điểm vay tại Ngân hàng chính sách.
+ Hộ/cá nhân có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gặp khó khăn đột xuất về tài chính (do ốm đau bệnh tật, tai nạn đột xuất, thiên tai, hỏa hoạn; nhà cửa, tài sản bị hư hỏng cần khắc phục ngay, đám cưới, mai táng) có nhu cầu vay vốn nhưng không thuộc đối tượng được vay vốn các Chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện.

b.  Mở rộng đối tượng cho vay:

Cá nhân hoặc hộ gia đình có mức sống trung bình quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhu cầu vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, buôn bán nhỏ chính đáng, hợp pháp để ổn định cuộc sống nhưng không thuộc đối tượng được vay vốn các Chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện.
2.2. Các nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết: Ban sẽ phối hợp với cơ quan trình hoàn chỉnh Nghị quyết sau khi làm rõ các nội dung đã nêu tại báo cáo thẩm tra này.

Ban Văn hóa – Xã hội báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 9 xem xét quyết định./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, VH-XH (Yên).


	TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI

TRƯỞNG BAN

Đã ký
Phan Thị Thủy

                                                 


� - Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”;


- Chỉ thị số 22-CY/TU ngày 22/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các giải pháp mở rộngt ín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”.
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